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Câu 1 (3,0 điểm) 

  Cho các chất H2, O2, Ca, Fe3O4, H2O, Na2O. Xác định các cặp chất tác dụng được với nhau. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2 (3,0 điểm) Cho luồng khí CO dư đi qua 36,4 gam hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3 nung nóng, sau phản ứng để nguội, cân lại thấy khối lượng hỗn hợp còn 86,813% so với ban đầu (phản ứng xảy ra hoàn toàn)
  Viết phương trình hóa học và tính khối lượng kim loại thu được.
Câu 3 (2,0 điểm)  
  Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp gồm KClO3 và CaCO3 thu được chất rắn Z và hỗn hợp khí Y. Cho chất rắn Z vào nước lấy dư, khuấy đều được dung dịch Q. Sục khí Y vào dung dịch Q (dư) thoát ra khí G. Xác định thành phần các chất Z, Y, Q, G.
Câu 4 (3,0 điểm) Hỗn hợp X gồm Al và Fe. Hòa tan hết một lượng X (nAl : nFe = 2 : 3) vào lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch B và khí C. Nếu cô cạn dung dịch B thì thu được 39,9 gam chất rắn khan.
  1. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
  2. Lượng khí C được trộn với oxi theo tỉ lệ thể tích tương ứng 1 : 2 sau đó đốt cháy, làm lạnh sản phẩm sau cháy được 2,7 gam nước và V lít hỗn hợp khí E (đktc). Tính giá trị V và tỉ khối của E so với nitơ.
Câu 5 (3,0 điểm)
  1. Có các khí riêng biệt: oxi, hiđro, nitơ, metan. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các khí trên. Viết phương trình hóa học xảy ra.
  2. Nguyên tử trung hòa về điện. Khi nguyên tử nhường hay nhận electron, nó trở thành phần tử mang điện gọi là ion. 
Hãy viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau:
  a/ Al 
[image: image1.wmf]®

 Al3+                                                                                  b/ O 
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 O2-             
Câu 6 (3,0 điểm) Cho kim loại Na vào 300 gam nước, sau khi Na phản ứng hết thu được dung dịch A và khí hiđro. Lượng khí hiđro này được trộn với khí clo để được hỗn hợp có thể tích 10,08 lít. Chiếu sáng hỗn hợp một thời gian được hỗn hợp khí B trong đó hàm lượng clo bằng 30% lượng clo ban đầu và bằng 3 lần thể tích hiđro trong B. Thể tích các khí đo ở đktc.

  Viết các phương trình hóa học và tính khối lượng dung dịch A.
Câu 7 (3,0 điểm) 
  Đốt cháy 8,1 gam một hợp chất hữu cơ A bằng lượng vừa đủ V lít khí oxi. Sau phản ứng thu được 6,048 lít khí CO2 và 4,86 gam nước. Các khí đo ở đktc. 
  1. Hợp chất A chứa những nguyên tố nào ?

  2. Tính giá trị V.
  3. Lập công thức phân tử của A. Biết 2,1 gam A có thể tích hơi đúng bằng thể tích của 2,24 gam khí sufurơ trong cùng điều kiện.
(Cho Fe = 56, Al = 27, Na = 23, Zn = 65, O = 16, Cl = 35,5)
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